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SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

Yêu cầu sửa 

đổi/ bổ sung 

Trang / Phần 

liên quan 

việc sửa đổi 

Mô tả nội dung sửa đổi Lần sửa đổi 
Ngày sửa 

đổi 
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1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này quy định thống nhất biểu mẫu, trình tự thủ tục hành chính chấp 

thuận cho phép đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trong vùng nước cảng biển do Cảng vụ 

Hàng hải Cần Thơ quản lý, nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ nghiệp vụ, rút ngắn 

thời gian làm thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức và cá nhân liên quan. 

 2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này áp dụng cho phòng Pháp chế và các Đại diện Cảng vu trực thuộc và 

người làm thủ tục cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trong 

vùng nước cảng biển quy định tại các khoản Điều 110 Nghị định 58/2017/NĐ-CP. 

 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Bộ Luật hàng hải Việt Nam ban hành ngày 25/11/2015; 

- Luật Thủy sản 2017; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

- Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải;  

- Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT ngày 04/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải Công 

bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các 

cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, 

thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ. 

 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

 4.1 Định nghĩa 

- Người làm thủ tục: là chủ chủ doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền nếu là tổ 

chức; chủ hộ nếu là cá nhân. 

- Người phụ trách: Viên chức Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ của phòng Pháp chế 

được Giám đốc phân công trực tiếp hoặc gián tiếp xử lý; chịu trách nhiệm tiếp nhận, 

tham mưu, giải quyết sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân gửi đến qua hệ 

thống bưu chính hoặc trực tiếp qua bộ phận văn thư cơ quan.  

- Người có thẩm quyền là Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ hoặc người được 

Giám đốc ủy quyền. 

 

 

4.2 Chữ viết tắt 

 - NĐ58: Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

- NĐ142: Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; 
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- TT04: Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT ngày 04/4/2016 của Bộ Giao thông vận 

tải Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng 

nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng 

Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ; 

 - CVHH Cần Thơ: Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ; 

 - Đại diện Cảng vụ trực thuộc: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, khu 

vực hàng hải Trà Vinh hoặc Đại diện Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tại Trần Đề, khu vực hàng hải 

Sóc Trăng hoặc Đại diện Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tại Hậu Giang, khu vực hàng hải Cần Thơ. 

5. NỘI DUNG  

5.1 Cơ sở pháp lý 

 - Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng 

hải; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT ngày 04/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải 

Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc 

Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu 

Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của 

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ; 

5.2 Thành phần hồ sơ Bản 

chính 

Bản 

sao 

 - Văn bản thỏa thuận vị trí, quy mô xin neo đậu, đặt dụng cụ 

đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trong vùng nước cảng biển; 

- Đơn đề nghị Cho phép tiến hành hoạt động trong vùng 

nước cảng biển và khu vực hàng hải: BM.PC.12.Mẫu số 35- 

NĐ 58); 

- Danh sách ngư dân hoạt động đánh bắt, nuôi trồng (nếu 

có); 

- Giấy chứng nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối 

tượng thủy sản nuôi chủ lực: BM.PC.12.Mẫu GCN -TS 

X 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

5.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ 

5.4 Thời gian xử lý 

 Không quá 01 ngày làm việc 
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5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Các khu vực hàng hải: Phòng Pháp chế của CVHH Cần Thơ; 

5.6 Lệ phí 

 Không  

5.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách 

nhiệm 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/ 

Kết quả 

Bước 1 Tiếp nhận văn bản xin thỏa thuận 
Người phụ 

trách 
  Văn bản 

Bước 2 

Chấp thuận/không chấp thuận vị trí, 

quy mô đặt dụng cụ, neo đậu đánh 

bắt và nuôi thủy sản 

Giám 

đốc/người 

được ủy 

quyền 

05 ngày 

làm việc 
Văn bản 

Bước 3 
Đơn đề nghị và GCN đăng ký đăng 
đáy, lồng, bè nuôi trồng thủy sản 

Người phụ 

trách 

Không 

quá 01 

ngày 

- BM.PC.12 

.Mẫu số 35-

NĐ58 

- BM.PC.12. 

Mẫu GCN-TS; 

- Danh sách 

ngư dân (nếu 

có) 

Bước 4 Cho phép lắp đặt, neo đậu lồng, bè 
Giám đốc/ 

Ng.  được 

ủy quyền 

Văn bản 

Bước 5 Lưu hồ sơ 
V/C pháp 

chế 
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6. BIỂU MẪU  

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM.QT.PC.12. Mẫu số 35 - NĐ58 Đơn đề nghị 

2 BM.PC.12.Mẫu GCN-TS 
Giấy chứng nhận đăng ký lồng, bè nuôi 

trồng thủy sản 

3 Danh sách ngư dân Danh sách ngư dân 

  

7. HỒ SƠ LƯU    

TT Hồ sơ lưu 

1 Văn bản xin thỏa thuận  

2 Văn bản chấp thuận vị trí, quy mô lắp đặt dụng cụ đánh bắt, nuôi trồng thủy sản 

3 Đơn đề nghị cho phép neo đậu hoạt động trong vùng nước cảng biển  

4 Giấy chứng nhận đăng ký lồng, bè nuôi trồng thủy sản 

5 Danh sách ngư dân 

Hồ sơ được lưu tại phòng Pháp chế theo quy định tai Thông tư số 09/2011/TT-BNV. 
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BM.QT.PC.12.Mẫu số 35 - NĐ58 

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:……….. ……., ngày … tháng … năm 20… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cho phép tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển 

và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải 

Kính gửi: Cảng vụ Hàng hải …………………. 

Tên người làm thủ tục: …………………………………………………………………………… 

Đăng ký kinh doanh (hoặc Chứng minh nhân dân) số ……………… ngày ….. tháng ….. năm 

…… tại ………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………… 

Đề nghị Cảng vụ hàng hải …………….. cho phép tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển 

và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải theo quy định tại Điều... Nghị định số ….. quy định chi 

tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải với các thông tin 

dưới đây: 

1. Chủ thể tiến hành: …………………………………………………………………………….. 

2. Hoạt động tiến hành: ……………………………………………………………………………… 

3. Thời gian tiến hành: ……………………………………………………………………………. 

4. Địa điểm tiến hành: …………………………………………………………………………….. 

5. Lý do, sự cần thiết: ……………………………………………………………………………… 

6. Biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn, an ninh, phòng ngừa ô nhiễm môi trường: ……… 

………………………………………………………………………………………………………

… 

7. Bản sao ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có): ……………………………………….. 

8. Bản sao các văn bản có liên quan (nếu có) 

Kính đề nghị Cảng vụ hàng hải ……………………. xem xét, giải quyết./. 

 

 CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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BM.QT.PC.12.Mẫu GCN-TS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

CHI CỤC THỦY SẢN ….. 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LỒNG, BÈ NUÔI CÁ 

 

Bè cá có đặc điểm sau: 

 

Kích thước cơ bản  

Dài x rộng x cao (mét) 

 

Dung tích bè (m3)  

Đối tượng nuôi  

Năm và nơi đóng  

Vật liệu khung bè  

Vật liệu trữ nổi của bè  

Nơi neo đậu  

Số người làm việc trên bè  

Chủ bè  

Nơi thường trú  

Điện thoại  

  

Được cấp số đăng ký  

 

  …, ngày … tháng … năm 20… 

Người cấp/ 

 

 

 

 

 

 

Số vào Sổ Đăng Ký:    /    / ĐKTC 


